	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019



THÔNG BÁO
Về việc triệu tập sinh viên tham dự  chương trình “Tổng kết năm học 2018-2019” 
và “Hội nghị sinh viên Khoa CNTT năm học 2019-2020”

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin tổ chức chương trình “Tổng kết năm học 2018-2019” và “Hội nghị sinh viên Khoa CNTT năm học 2019-2020”. Chương trình trên được triển khai như sau:
I.Thành phần triệu tập tham gia chương trình:
1.Tất cả những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm.
2.Những sinh viên là cán bộ lớp/nhóm (nhóm trưởng, bí thư)
II.Thời gian và địa điểm:
1.Thời gian: 13h30’, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019.     
2.Địa điểm: Hội trường lớn A8 – Trường ĐHHHVN.
III.Yêu cầu:
- Tất cả sinh viên có tên trong danh sách đính kèm có mặt đúng thời gian, địa điểm để ổn định tổ chức và điểm danh.
- Chương trình diễn ra trong ngày Thứ Bảy không bắt buộc sinh viên phải mặc đồng phục nhưng đề nghị các em ăn mặc lịch sự gọn gàng khi tới tham dự.
Trân trọng thông báo.
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TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

	




	


TS. Nguyễn Duy Trường Giang


	


DANH SÁCH TRIỆU TẬP SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH
	LỚP CNT57ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	67201
	Chu Thị Mai Anh
	

	2
	69544
	Phạm Lương Bằng
	

	3
	63587
	Bùi Thị Chang
	

	4
	68660
	Nguyễn Thị Minh Chi
	

	5
	69509
	Phạm Quang Cường
	

	6
	67421
	Đào Văn Dũng
	

	7
	67758
	Hoàng Đức Dũng
	

	8
	67226
	Dư Đình Dương
	

	9
	63671
	Ninh Hải Dương
	

	10
	68428
	Nguyễn Thị Duyên
	

	11
	68114
	Lưu Quốc Đạt
	

	12
	67386
	Đặng Lợi Đức
	

	13
	67799
	Hoàng Thị Giang
	

	14
	68583
	Ngô Thanh Hải
	

	15
	68510
	Nguyễn Hoàng Hải
	

	16
	69475
	Phạm Nguyễn Thanh Hải
	

	17
	70644
	Nguyễn Thị Thảo Hiền
	

	18
	67431
	Đàm Văn Tuấn Hiệp
	

	19
	67290
	Đỗ Hoàng Hiệp
	

	20
	67320
	Đỗ Minh Hiếu
	

	21
	67734
	Hoàng Minh Hiếu
	

	22
	67993
	Lã Đắc Hiếu
	

	23
	69541
	Phạm Minh Hiếu
	

	24
	68651
	Nguyễn Văn Hoan
	

	25
	70324
	Vũ Minh Hoàng
	

	26
	68026
	Lê Thị Minh Hoạt
	

	27
	70005
	Trần Thị Hồng
	

	28
	68543
	Nguyễn Việt Hưng
	

	29
	68111
	Lê Đức Huy
	

	30
	68475
	Nguyễn Quang Huy
	

	31
	67954
	Khúc Văn Khánh
	

	32
	69493
	Phạm Ngọc Khiêm
	

	33
	67053
	Bùi Đăng Khoa
	

	34
	68306
	Mạc Duy Khương
	

	35
	67429
	Đào Trung Kiên
	

	36
	62803
	Lê Trung Kiên
	

	37
	68412
	Nguyễn Văn Linh
	

	38
	69473
	Phạm Quang Linh
	

	39
	68495
	Ngô Lương Lộc
	

	40
	67350
	Đỗ Đức Lượng
	

	41
	69472
	Phan Văn Nam
	

	42
	69555
	Phạm Thị Nga
	

	43
	67768
	Hà Bạch Ngân
	

	44
	68643
	Nguyễn Bảo Ngọc
	

	45
	67306
	Đoàn Văn Nguyên
	

	LỚP KPM57ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	68146
	Lê Đức Chính
	

	2
	67558
	Đoàn Thị Thu Hà
	

	3
	68871
	Nguyễn Sỹ Quang Hiếu
	

	4
	69719
	Phạm Văn Hoàn
	

	5
	67829
	Hoàng Quốc Huy
	

	6
	69015
	Nguyễn Ngọc Khang
	

	7
	69045
	Ngô Khắc Kiệm
	

	8
	71044
	Hoàng Trung Kiên
	

	9
	68148
	Lưu Xuân Lâm
	

	10
	69144
	Nguyễn Quang Linh
	

	11
	68321
	Mai Trung Long
	

	12
	68788
	Nguyễn Thành Luân
	

	13
	69700
	Phạm Thị Thanh Mai
	

	14
	67129
	Bùi Công Minh
	

	15
	70383
	Vũ Thị Mơ
	

	16
	68849
	Nguyễn Đại Nam
	

	17
	68973
	Nguyễn Dương Nguyên
	

	18
	69695
	Phạm Thị Hà Phương
	

	19
	69640
	Phạm Văn Quân
	

	20
	68939
	Nguyễn Thị Quê
	

	21
	70099
	Tô Hương Quỳnh
	

	22
	67059
	Bùi Đại Sơn
	

	23
	70567
	Vũ Hải Sơn
	

	24
	69578
	Phạm Công Thành
	

	25
	68869
	Nguyễn Đức Thịnh
	

	26
	68949
	Nguyễn Văn Toàn
	

	27
	70453
	Vũ Đức Trung
	

	28
	68926
	Nguyễn Thanh Tú
	

	29
	69018
	Nguyễn Thanh Tùng
	












	LỚP TTM57ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	65127
	Đào Thị Quỳnh Anh
	

	2
	64098
	Phạm Quang Anh
	

	3
	70462
	Vũ Thị Hồng Anh
	

	4
	67545
	Đỗ Thị Thùy Dương
	

	5
	68933
	Nguyễn Xuân Hoàng Dương
	

	6
	64106
	Phạm Văn Dương
	

	7
	68967
	Nguyễn Thị Thu Giang
	

	8
	67480
	Đỗ Thu Hà
	

	9
	68971
	Nguyễn Thị Hà
	

	10
	64197
	Đoàn Mạnh Hiệp
	

	11
	67068
	Bùi Phúc Huy Hoàng
	

	12
	69660
	Phạm Trần Việt Hoàng
	

	13
	67475
	Đàm Vương Hoành
	

	14
	69061
	Ngô Dương Hưng
	

	15
	62050
	Nguyễn Thanh Hương
	

	16
	69085
	Nguyễn Thị Lan Hương
	

	17
	69709
	Phạm Thu Hương
	

	18
	64203
	Phạm Ngọc Kiên
	

	19
	67859
	Hoàng Thị Thanh Lam
	

	20
	67569
	Đặng Hoàng Linh
	

	21
	69062
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	

	22
	70071
	Trần Hoài Linh
	

	23
	64162
	Trương Khánh Linh
	

	24
	70125
	Trần Thành Long
	

	25
	67847
	Hoàng Thị Trà My
	

	26
	70093
	Trần Thị Hà My
	

	27
	68960
	Nguyễn Thị Như Ngọc
	

	28
	68125
	Lê Thị Kiều Oanh
	

	29
	67212
	Chu Văn Phúc
	

	30
	70092
	Trần Hoàng Thái
	

	31
	70075
	Trần Chí Thành
	

	32
	68796
	Nguyễn Bích Thảo
	

	33
	69678
	Phạm Thị Thanh Thúy
	

	34
	65870
	Phạm Thị Thủy
	

	35
	68180
	Lê Quí Toàn
	

	36
	70447
	Vũ Thị Bội Trâm
	

	37
	70467
	Vũ Thị Ngọc Trang
	

	38
	67838
	Hoàng Đức Việt
	







	LỚP CNT58ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	74015
	Nguyễn Văn An
	

	2
	74053
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	

	3
	74072
	Nguyễn Việt Anh
	

	4
	74992
	Phạm Quang Anh
	

	5
	74082
	Nguyễn Ngọc Bách
	

	6
	74096
	Nguyễn Vũ Bảo
	

	7
	73746
	Lại Linh Chi
	

	8
	73747
	Linh Khánh Chi
	

	9
	74113
	Nguyễn Văn Chiến
	

	10
	74119
	Ninh Văn Chương
	

	11
	75824
	Vũ Đình Chuyên
	

	12
	73248
	Đỗ Thành Công
	

	13
	74124
	Nguyễn Minh Công
	

	14
	74148
	Nguyễn Anh Dũng
	

	15
	74158
	Nguyễn Trung Dũng
	

	16
	73021
	Bùi Quang Dương
	

	17
	75050
	Phạm Hải Dương
	

	18
	75056
	Phạm Văn Dương
	

	19
	75846
	Vũ Quang Đại
	

	20
	73296
	Đoàn Trọng Đạt
	

	21
	75849
	Vũ Thành Đạt
	

	22
	73779
	Lê Thành Đô
	

	23
	75478
	Trần Nhân Đoàn
	

	24
	74225
	Nguyễn Xuân Đông
	

	25
	74212
	Nguyễn Trung Đức
	

	26
	63631
	Phạm Huỳnh Đức
	

	27
	75844
	Vũ Minh Đức
	

	28
	74250
	Nguyễn Văn Giáp
	

	29
	75076
	Phạm Thế Giầu
	

	30
	73321
	Đỗ Minh Hiếu
	

	31
	73600
	Hoàng Đình Hiếu
	

	32
	73992
	Mai Trung Hiếu
	

	33
	73818
	Lê Tiến Hoàng
	

	34
	74320
	Nguyễn Trung Hiếu
	

	35
	75868
	Võ Trung Hiếu
	

	36
	75875
	Vũ Mạnh Hiếu
	

	37
	73341
	Đặng Việt Hoàng
	

	38
	73818
	Lê Tiến Hoàng
	

	39
	73821
	Lưu Huy Hoàng
	

	40
	75122
	Phạm Khắc Hoàng
	

	41
	74379
	Nguyễn Huy Hùng
	

	42
	75152
	Phạm Thị Lan Hương
	

	43
	75912
	Vũ Thị Hương
	

	44
	73352
	Đào Quang Huy
	

	45
	73350
	Đỗ Quang Huy
	



	LỚP KPM58ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	73207
	Đỗ Quang Anh
	

	2
	74989
	Phạm Hoàng Anh
	

	3
	75021
	Phạm Văn Bằng
	

	4
	75432
	Trần Huỳnh Thái Bảo
	

	5
	75020
	Phạm Thanh Bình
	

	6
	74127
	Ninh Thành Công
	

	7
	73264
	Đinh Tiến Dũng
	

	8
	73578
	Hoàng Ánh Dương
	

	9
	75067
	Phùng Hoàng Đại
	

	10
	75484
	Trần Thành Đạt
	

	11
	73774
	Lương Đức Trung Đức
	

	12
	74265
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	

	13
	74278
	Nguyễn Minh Hải
	

	14
	73346
	Đỗ Đức Huấn
	

	15
	74423
	Nguyễn Quang Hưng
	

	16
	75909
	Vũ Thành Hưng
	

	17
	73362
	Đặng Thị Mai Hương
	

	18
	73843
	Lê Thị Hương
	

	19
	74388
	Ngô Văn Huy
	

	20
	74402
	Nguyễn Tuấn Huy
	

	21
	75141
	Phạm Khánh Huyền
	

	22
	74459
	Nguyễn Mạnh Kiên
	

	23
	74528
	Nguyễn Minh Long
	

	24
	74535
	Ngô Thế Lương
	

	25
	73067
	Bùi Thị Thanh Mai
	

	26
	74561
	Nguyễn Thị Hồng Mận
	

	27
	73639
	Hoàng Đức Mạnh
	

	28
	68203
	Lê Ngọc Minh
	

	29
	75622
	Trần Công Minh
	

	30
	75217
	Phạm Quỳnh Nga
	

	31
	73429
	Đào Thị Kim Ngân
	

	32
	75652
	Trần Đức Nghĩa
	

	33
	75231
	Phạm Thị Thảo Nhi
	

	34
	75664
	Trần Duy Phong
	

	35
	73892
	Lê Thị Hoài Phương
	

	36
	74677
	Nguyễn Hồng Phương
	

	37
	74700
	Nguyễn Ngọc Quân
	

	38
	73663
	Hoàng Thế Quyền
	

	39
	75273
	Phạm Văn Sơn
	

	40
	73102
	Bùi Thị Hồng Thắm
	

	41
	74784
	Nguyễn Quyết Thắng
	

	42
	75716
	Trương Hữu Thắng
	

	43
	74775
	Ninh Công Thành
	

	44
	74779
	Nguyễn Đức Thiện
	

	45
	73671
	Hoàng Thế Thịnh
	



	LỚP TTM58ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	73239
	Đặng Thái Bảo
	

	2
	74099
	Ngô Thị Linh Chi
	

	3
	74103
	Nguyễn Thị Linh Chi
	

	4
	74110
	Nguyễn Mạnh Chiến
	

	5
	73010
	Bùi Thanh Cường
	

	6
	73580
	Hoàng Thị Thùy Dương
	

	7
	74175
	Ngô Thùy Dương
	

	8
	74162
	Nguyễn Đức Duy
	

	9
	73778
	Lưu Công Đoàn
	

	10
	73773
	Lê Nhật Đức
	

	11
	75471
	Trần Anh Đức
	

	12
	75490
	Trần Hương Giang
	

	13
	73303
	Đào Ngọc Hà
	

	14
	73313
	Đỗ Thị Thanh Hiền
	

	15
	74287
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	

	16
	75871
	Vũ Minh Hiếu
	

	17
	73609
	Hà Mạnh Hoàng
	

	18
	73368
	Đặng Gia Khiêm
	

	19
	73149
	Cáp Trọng Kiên
	

	20
	74460
	Nguyễn Thế Kiên
	

	21
	68142
	Lê Thị Hồng Linh
	

	22
	69029
	Nguyễn Thùy Linh
	

	23
	75610
	Trần Thị Mai Loan
	

	24
	74480
	Nguyễn Đức Lộc
	

	25
	73867
	Lê Thành Long
	

	26
	73636
	Hoàng Cao Mão
	

	27
	73874
	Lê Quang Minh
	

	28
	67165
	Bùi Thị Phương Nga
	

	29
	74630
	Nguyễn Thu Như Ngọc
	

	30
	74637
	Nguyễn Thị Nhâm
	

	31
	75964
	Vũ Thị Hồng Nhung
	

	32
	74656
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	

	33
	73559
	Giang Vũ Thị Phương
	

	34
	74679
	Nguyễn Lam Phương
	

	35
	76054
	Vũ Hoàng Trung
	

	36
	76065
	Vũ Đình Anh Tú
	

	37
	73696
	Hoàng Minh Tuấn
	

	38
	73954
	Lê Văn Tuấn
	

	39
	76072
	Vũ Thị Uyên
	

	40
	74937
	Nguyễn Hạ Vi
	

	41
	74940
	Nguyễn Quang Vinh
	

	42
	73239
	Đặng Thái Bảo
	

	43
	74099
	Ngô Thị Linh Chi
	

	44
	74103
	Nguyễn Thị Linh Chi
	

	45
	74110
	Nguyễn Mạnh Chiến
	



	LỚP CNT59ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	77004
	Lê Gia An
	

	2
	77008
	Nguyễn Đức An
	

	3
	77014
	Nguyễn Văn An
	

	4
	81717
	Nguyễn Quang Anh
	

	5
	77141
	Nguyễn Tuấn Anh
	

	6
	77177
	Tăng Hiệp Anh
	

	7
	77281
	Nguyễn Năng Bình
	

	8
	77305
	Nguyễn Linh Chi
	

	9
	77327
	Phạm Ngọc Chiến
	

	10
	77341
	Khương Viết Chung
	

	11
	77366
	Đỗ Mạnh Cường
	

	12
	77374
	Lưu Mạnh Cường
	

	13
	77386
	Nguyễn Văn Cường
	

	14
	77476
	Nguyễn Đại Dương
	

	15
	77509
	Bùi Văn Duy
	

	16
	77529
	Nguyễn Văn Duy
	

	17
	77564
	Trương Công Đại
	

	18
	77566
	Bùi Hải Đăng
	

	19
	77604
	Lương Văn Đạt
	

	20
	77621
	Nguyễn Tiến Đạt
	

	21
	77625
	Nguyễn Tuấn Đạt
	

	22
	77627
	Nguyễn Tuấn Đạt
	

	23
	77635
	Phạm Tiến Đạt
	

	24
	77641
	Phùng Bá Đạt
	

	25
	77643
	Trần Thành Đạt
	

	26
	77647
	Trần Tiến Đạt
	

	27
	77697
	Nguyễn Anh Đức
	

	28
	78009
	Nguyễn Hữu Trung Hiếu
	

	29
	78022
	Nguyễn Trung Hiếu
	

	30
	78115
	Lê Huy Hoàng
	

	31
	78120
	Lương Ngô Đức Hoàng
	

	32
	78131
	Nguyễn Huy Hoàng
	

	33
	78151
	Phạm Tuấn Hoàng
	

	34
	78201
	Bùi Đức Hùng
	

	35
	78212
	Ngô Mạnh Hùng
	

	36
	78223
	Nguyễn Quang Hùng
	

	37
	78229
	Nguyễn Việt Hùng
	

	38
	78238
	Vũ Tuấn Hùng
	

	39
	78245
	Đỗ Quang Hưng
	

	40
	78333
	Hồ Quang Huy
	

	41
	78437
	Bùi Quang Khải
	

	42
	78466
	Nguyễn Văn Khánh
	

	43
	78470
	Phạm Quốc Khánh
	

	44
	78476
	Vũ Quốc Khánh
	

	45
	78479
	Đinh Văn Khoa
	



	LỚP KPM59ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	77077
	Lưu Việt Anh
	

	2
	77097
	Nguyễn Huy Hoàng Anh
	

	3
	77139
	Nguyễn Tuấn Anh
	

	4
	77251
	Phạm Lưu Xuân Bắc
	

	5
	77254
	Phạm Hữu Bách
	

	6
	77261
	Bùi Hải Bằng
	

	7
	77275
	Phạm Thị Ngọc Bích
	

	8
	77285
	Nguyễn Tiến Bình
	

	9
	77515
	Lê Anh Duy
	

	10
	77591
	Hoàng Tiến Đạt
	

	11
	77603
	Lê Văn Đạt
	

	12
	77616
	Nguyễn Thành Đạt
	

	13
	77661
	Lê Quang Điện
	

	14
	77710
	Phạm Đình Đức
	

	15
	77733
	Hồ Hương Giang
	

	16
	77827
	Nguyễn Đức Hải
	

	17
	77972
	Nguyễn Hữu Hiệp
	

	18
	77993
	Dương Đức Hiếu
	

	19
	78025
	Nguyễn Trung Hiếu
	

	20
	78045
	Trương Minh Hiếu
	

	21
	78061
	Đỗ Thị Mai Hoa
	

	22
	78228
	Nguyễn Văn Hùng
	

	23
	78298
	Phạm Thu Hương
	

	24
	78329
	Đỗ Hoàng Huy
	

	25
	78336
	Lê Bá Huy
	

	26
	78394
	Đỗ Thị Bích Huyền
	

	27
	78617
	Lê Tú Linh
	

	28
	78722
	Đặng Văn Lộc
	

	29
	78753
	Đoàn Vũ Thành Long
	

	30
	78759
	Hoàng Ngọc Long
	

	31
	78764
	Lê Minh Long
	

	32
	78813
	Nguyễn Thành Long
	

	33
	78841
	Phạm Ngọc Long
	

	34
	78854
	Tạ Hải Long
	

	35
	78856
	Tăng Nguyễn Hải Long
	

	36
	78877
	Trần Vũ Duy Long
	

	37
	78888
	Vũ Hoàng Long
	

	38
	79052
	Vũ Đức Minh
	

	39
	79079
	Ân Hoài Nam
	

	40
	79248
	Nguyễn Bảo Nguyên
	

	41
	79435
	Lê Thị Phương
	

	42
	79436
	Lê Thị Thu Phương
	

	43
	79462
	Phạm Thanh Phương
	

	44
	79496
	Lã Tiến Quân
	

	45
	79525
	Nguyễn Đình Quang
	



	LỚP TTM59ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	77016
	Nguyễn Văn Trường An
	

	2
	77054
	Hồ Thị Quỳnh Anh
	

	3
	77067
	Lã Hà Anh
	

	4
	77329
	Phạm Trọng Chiến
	

	5
	77428
	Đỗ Hoàng Dũng
	

	6
	77464
	Đặng Thị Thùy Dương
	

	7
	77498
	Trần Bình Dương
	

	8
	77502
	Vũ Tá Dương
	

	9
	77610
	Nguyễn Lê Đạt
	

	10
	77694
	Lương Minh Đức
	

	11
	77757
	Trần Thị Thu Giang
	

	12
	77974
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	

	13
	73803
	Lã Minh Hiếu
	

	14
	78005
	Ngô Đức Hiếu
	

	15
	78015
	Nguyễn Quang Hiếu
	

	16
	78017
	Nguyễn Quang Hiếu
	

	17
	78030
	Phạm Hữu Hiếu
	

	18
	78128
	Nguyễn Huy Hoàng
	

	19
	78149
	Phạm Phú Hoàng
	

	20
	78153
	Phạm Việt Hoàng
	

	21
	78159
	Trần Việt Hoàng
	

	22
	78246
	Đỗ Quang Hưng
	

	23
	78317
	Bùi Quang Huy
	

	24
	78332
	Đoàn Quang Huy
	

	25
	78340
	Lê Quốc Huy
	

	26
	78393
	Đào Thị Huyền
	

	27
	74405
	Ngô Khánh Huyền
	

	28
	75584
	Trần Quang Khải
	

	29
	78520
	Đặng Tuấn Kiệt
	

	30
	78650
	Nguyễn Thùy Linh
	

	31
	78750
	Đoàn Bảo Long
	

	32
	78777
	Ngô Thanh Long
	

	33
	78797
	Nguyễn Hoàng Long
	

	34
	78817
	Nguyễn Thành Long
	

	35
	78983
	Phạm Văn Mạnh
	

	36
	78991
	Bùi Sỹ Minh
	

	37
	79011
	Lê Quang Minh
	

	38
	79264
	Hoàng Thế Nhân
	

	39
	79383
	Đỗ Duy Phú
	

	40
	79473
	Trần Thụy Hà Phương
	

	41
	79502
	Phùng Hoàng Quân
	

	42
	79520
	Lê Hồng Quang
	

	43
	79537
	Trần Minh Quang
	

	44
	75681
	Trịnh Thái Quang
	

	45
	79539
	Vũ Minh Quang
	



	LỚP CNT60ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	82018
	Phạm Trường An
	

	2
	82023
	Vũ Trí An
	

	3
	82095
	Lưu Mai Anh
	

	4
	82122
	Nguyễn Hữu Duy Anh
	

	5
	82133
	Nguyễn Ngọc Anh
	

	6
	82195
	Phạm Đức Anh
	

	7
	82202
	Phạm Ngọc Anh
	

	8
	82297
	Mai Văn Bách
	

	9
	82324
	Lê Hải Bình
	

	10
	82384
	Phạm Thị Quỳnh Chi
	

	11
	82394
	Đoàn Minh Chiến
	

	12
	82417
	Vũ Đình Chung
	

	13
	82435
	Bùi Hoàng Cường
	

	14
	82441
	Nguyễn Đức Việt Cường
	

	15
	82502
	Vũ Thị Dung
	

	16
	82515
	Lại Thanh Dũng
	

	17
	82621
	Cao Văn Duy
	

	18
	82628
	Hoàng Văn Duy
	

	19
	82664
	Lê Văn Đại
	

	20
	82671
	Nguyễn Đức Hải Đăng
	

	21
	82690
	Đỗ Tiến Đạt
	

	22
	82702
	Nguyễn Minh Đạt
	

	23
	82728
	Phạm Tiến Đạt
	

	24
	82734
	Phan Văn Đạt
	

	25
	82774
	Bùi Anh Đức
	

	26
	82783
	Dương Tùng Đức
	

	27
	82812
	Phạm Minh Đức
	

	28
	82818
	Trần Văn Đức
	

	29
	82864
	Bùi Thị Ngọc Hà
	

	30
	82867
	Đàm Thị Hà
	

	31
	82882
	Nguyễn Ngọc Hà
	

	32
	82925
	Lê Việt Hải
	

	33
	82996
	Vũ Thị Hồng Hạnh
	

	34
	83021
	Lê Thị Hiền
	

	35
	83022
	Lê Văn Hiền
	

	36
	83051
	Nguyễn Chấn Hiệp
	

	37
	83066
	Bùi Duy Hiếu
	

	38
	83071
	Bùi Trung Hiếu
	

	39
	83073
	Bùi Xuân Hiếu
	

	40
	83102
	Ngô Trung Hiếu
	

	41
	83103
	Nguyễn Anh Hiếu
	

	42
	83129
	Nguyễn Trung Hiếu
	

	43
	83157
	Nguyễn Đỗ Hiệu
	

	44
	83175
	Quách Đức Hòa
	

	45
	83176
	Trần Xuân Hòa
	



	LỚP KPM60ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	82084
	Lê Kiều Anh
	

	2
	82109
	Nguyễn Đức Anh
	

	3
	82170
	Nguyễn Thị Phương Anh
	

	4
	82193
	Nguyễn Vũ Thảo Anh
	

	5
	82203
	Phạm Ngọc Anh
	

	6
	82266
	Vũ Tuấn Anh
	

	7
	82309
	Tống Bùi Thiên Bảo
	

	8
	82321
	Đỗ Gia Bình
	

	9
	82338
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	

	10
	82356
	Ngô Minh Châu
	

	11
	82377
	Nguyễn Quỳnh Chi
	

	12
	82434
	Bùi Đức Cường
	

	13
	82457
	Trịnh Anh Cường
	

	14
	82458
	Vũ Mạnh Cường
	

	15
	82605
	Phạm Viễn Dương
	

	16
	82685
	Đặng Thành Đạt
	

	17
	82700
	Lưu Thành Đạt
	

	18
	82712
	Nguyễn Thành Đạt
	

	19
	82741
	Trần Tiến Đạt
	

	20
	82760
	Phạm Tiến Đoàn
	

	21
	82767
	Nguyễn Duy Đông
	

	22
	82825
	Hoàng Thị Gấm
	

	23
	82930
	Nguyễn Hùng Hải
	

	24
	83002
	Vũ Tiến Hào
	

	25
	83106
	Nguyễn Đức Hiếu
	

	26
	83233
	Trần Trọng Hoàng
	

	27
	83305
	Nguyễn Hữu Hưng
	

	28
	83401
	Lê Đức Huy
	

	29
	83428
	Nguyễn Thế Huy
	

	30
	83452
	Trịnh Quang Huy
	

	31
	83515
	Đào Quang Khải
	

	32
	83535
	Cù Đức Khánh
	

	33
	83605
	Vũ Trung Kiên
	

	34
	83684
	Hoàng Quang Linh
	

	35
	83922
	Bùi Duy Mạnh
	

	36
	84045
	Vũ Quang Minh
	

	37
	84091
	Đỗ Xuân Nam
	

	38
	84098
	Hoàng Trung Nam
	

	39
	84193
	Đỗ Bích Ngọc
	

	40
	84254
	Bùi Văn Nguyên
	

	41
	84387
	Nguyễn Trần Hải Phong
	

	42
	84396
	Vũ Quốc Phong
	

	43
	84445
	Dương Minh Phương
	

	44
	84584
	Phạm Phú Quang
	

	45
	84596
	Nguyễn Thị Quế
	



	LỚP TTM60ĐH

	TT
	MSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	82028
	Bùi Lương Đức Anh
	

	2
	82044
	Đặng Quốc Anh
	

	3
	82073
	Hoàng Công Anh
	

	4
	82076
	Hoàng Minh Anh
	

	5
	82085
	Lê Mai Anh
	

	6
	82090
	Lê Việt Anh
	

	7
	82182
	Nguyễn Tuấn Anh
	

	8
	82270
	Bùi Thị Ngọc Ánh
	

	9
	82304
	Hoàng Quốc Bảo
	

	10
	82359
	Trần Ngọc Châu
	

	11
	82421
	Phạm Hồng Chương
	

	12
	82516
	Lê Anh Dũng
	

	13
	82554
	Đặng Quốc Dương
	

	14
	82582
	Nguyễn Hải Dương
	

	15
	82601
	Phạm Thái Dương
	

	16
	82624
	Đào Khánh Duy
	

	17
	82643
	Trần Phương Duy
	

	18
	82693
	Hoàng Tiến Đạt
	

	19
	82699
	Lương Thành Đạt
	

	20
	82726
	Phạm Tiến Đạt
	

	21
	82776
	Bùi Văn Đức
	

	22
	82795
	Nguyễn Minh An Đức
	

	23
	82803
	Nguyễn Trọng Đức
	

	24
	82804
	Nguyễn Trung Đức
	

	25
	82808
	Nguyễn Việt Đức
	

	26
	82929
	Nguyễn Đức Hoàng Hải
	

	27
	83053
	Nguyễn Đoàn Nghĩa Hiệp
	

	28
	83119
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	

	29
	83199
	Lưu Việt Hoàng
	

	30
	83211
	Nguyễn Khoa Việt Hoàng
	

	31
	83282
	Phạm Xuân Hùng
	

	32
	83395
	Đỗ Quang Huy
	

	33
	83406
	Lương Minh Huy
	

	34
	83417
	Nguyễn Nhất Huy
	

	35
	83432
	Nguyễn Văn Huy
	

	36
	83487
	Nguyễn Thị Huyền
	

	37
	83492
	Nguyễn Thu Huyền
	

	38
	83544
	Nguyễn Duy Khánh
	

	39
	83593
	Nguyễn Trung Kiên
	

	40
	83600
	Phạm Trung Kiên
	

	41
	83741
	Phan Hà Mai Linh
	

	42
	83821
	Nguyễn Đình Long
	

	43
	83831
	Nguyễn Thanh Long
	

	44
	83889
	Đặng Thị Thu Mai
	

	45
	83923
	Bùi Duy Mạnh
	



